
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Thành phố Phường/Xã Trường Khối Lớp

1 171308035 tuanhung0404 Đỗ Tuấn Hưng Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

2 279951121 dohuyhoang2018 Đỗ Huy Hoàng Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

3 950446598 khanhquynh234 Nguyễn Khánh Quỳnh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

4 392481223 tdpan Trịnh Đức Phúc An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

5 552832703 duongbinhminh18032018 Dương Bình Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

6 310774222 diepan0908 Khuất Diệp An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

7 952526274 khoinguyen3318 Nguyễn khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

8 205917855 phannhatkhang21022018 Phan Nhật Khang Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

9 107929187 nguyenhuyenanh3092018 Nguyễn Huyền anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

10 880947899 bentleybaolinh Lê Bảo Lĩnh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

11 739923699 nguyenngocanh1008 Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2
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